Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc năm 2026 - 2027 
- Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc năm 2026 - 2027
- Nguồn vốn: Từ Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 Tháng kể từ ngày ký hợp đồng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác: Hàng hóa mới 100%  , sản xuất từ năm 2025 trờ vể sau
	STT
	STT PHẦN/ LÔ
	Mã VT, HCXN, SPCĐ
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Mô tả hàng hóa/dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	 
	1
	 
	HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA BA400 HÃNG BIOSYTEMS - TÂY BAN NHA
	 
	 
	 

	1
	 
	6HC01
	Bộ phận phản ứng
	Nhựa methacrylate. Các giếng trên rotor là nơi xảy ra quá trình phản ứng giữa hóa chất và mẫu, đồng thời là vị trí đo quang của thiết bị.
	Cái
	100

	2
	 
	6HC02
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa.
 Thành phần: Biochemistry Calibrator (Human) chứa: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với 5 mL nước).
	ml
	100

	3
	 
	6HC03
	Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP; Thành phần: Huyết thanh người (dạng bột đông khô)
	ml
	6

	4
	 
	6HC04
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người
	ml
	275

	5
	 
	6HC05
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người
	ml
	275

	6
	 
	6HC06
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF); Thành phần: Huyết thanh người (đông khô)
	ml
	12

	7
	 
	6HC07
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng ASO, CRP, yếu tố dạng thấp (RF); Thành phần: Huyết thanh người (đông khô)
	ml
	12

	8
	 
	6HC08
	Dung dịch rửa máy
	IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm hóa sinh; Thành phần: Chất diện hoạt không ion hóa 100 g/L, NaOH 1 mol/L, chất bảo quản, pH > 11,6
	ml
	10.000

	9
	 
	6HC09
	Giếng đựng mẫu
	Dùng để chứa mẫu bệnh phẩm, chất kiểm chứng, chất hiệu chuẩn.  Vật liệu: Nhựa methacrylate.
	Cái
	4.000

	10
	 
	6HC10
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase-Direct
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm MES 50 mmol/L, calci clorid 5 mmol/L, natri clorid 300 mmol/L, natri thiocyanat 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1; Phương pháp: Direct substrate; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 1,8 U/L (0,03 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1317 U/L (22 μkat/L) và Nước tiểu: 2600 U/L (43,5 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%
	ml
	1.000

	11
	 
	6HC11
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT/GPT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 mmol/L, lactat dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 U/L (0,027 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: 800 U/L (13,3 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5%
	ml
	20.000

	12
	 
	6HC12
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L, lactat dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8; Thuốc thử B chứa NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,67 U/L (0,028 μkat/L); Giới hạn tuyến tính: 800 U/L (13,3 μkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6%
	ml
	20.000

	13
	 
	6HC13
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Thuốc thử A chứa acid phosphoric 188 mmol/L, cetrimid 40 mmol/L, pH 0,9; Thuốc thử B chứa 3,5-diclorophenyl diazoni 1,5 mmol/L; Phương pháp: Quang phổ, Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,172 mg/dL (2,95 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 38 mg/dL (650 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%
	ml
	1.000

	14
	 
	6HC14
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: Thuốc thử A chứa Phosphoric acid 90 mmol/L, HEDTA 4,5 mmol/L, natri clorid 50 mmol/L, pH 1,5; Thuốc thử B chứa 3,5-dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L; Phương pháp: Quang phổ, Dichlorophenyl Diazonium; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,07 mg/dL (1,15 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 15 mg/dL (257 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 8,5%
	ml
	1.000

	15
	 
	6HC15
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP)
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP; Thành phần: Thuốc thử A chứa Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6; Thuốc thử B chứa Hỗn dịch hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L; Phương pháp: Đo độ đục, Latex; Loại mẫu: Huyết thanh; Giới hạn phát hiện: 1,2 mg/L; Giới hạn tuyến tính: 150 mg/L; Độ lặp lại: CV ≤ 4,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5%
	ml
	2.500

	16
	 
	6HC16
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Thuốc thử A chứa Natri hydroxid 0,4 mol/L, chất tẩy rửa; Thuốc thử B chứa Acid picric 25 mmol/L; Phương pháp: Jaffé Compensated; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,1 mg/dL (8,57 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL (1768 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4,5% (huyết thanh, nước tiểu); Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6% (huyết thanh, nước tiểu)
	ml
	9.000

	17
	 
	6HC17
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Thuốc thử chứa Pipes 35 mmol/L, natri cholat 0,5 mmol/L, phenol 28 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase > 0,1 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7; Phương pháp: Đo quang, Cholesterol Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 0,9 mg/dL (0,023 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 1000 mg/dL (26 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,5%
	ml
	12.000

	18
	 
	6HC18
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo quản, pH 7,9; Thuốc thử B chứa đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 mmol/L, alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L, chất bảo quản, pH 6,2; Phương pháp: Quang phổ, Alcohol Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 8,11 mg/dL (1,76 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 300 mg/dL (65,1 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%
	ml
	810

	19
	 
	6HC19
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5; Chất hiệu chuẩn chứa Glucose 100 mg/dL (5,55 mmol/L), ure 50 mg/dL, creatinin 2 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Glucose Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Dịch não tủy; Giới hạn phát hiện: 0,23 mg/dL (0,0126 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 500 mg/dL (27,5 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%
	ml
	20.200

	20
	 
	6HC20
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần
	Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein; Thành phần: Thuốc thử chứa Đồng (II) acetat 6 mmol/L, kali iod 12 mmol/L, natri hydroxid 1,15 mol/L, chất tẩy rửa; Chất hiệu chuẩn chứa Albumin bò; Phương pháp: Quang phổ, Biuret; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 4,6 g/L; Giới hạn tuyến tính: 150 g/L; Độ lặp lại: CV ≤ 1,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2%
	ml
	1.515

	21
	 
	6HC21
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglycerid; Thành phần: Thuốc thử chứa đệm Pipes (piperazin-N,N′-bis(acid 2-ethanesulfonic)) 45 mmol/L, magnesi acetat 5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, lipase > 100 U/mL, glycerol kinase > 1,5 U/mL, glycerol-3-phosphat oxidase > 4 U/mL, peroxidase > 0,8 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,75 mmol/L, ATP 0,9 mmol/L, pH 7; Phương pháp: Quang phổ, Glycerol Phosphate Oxidase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 4,4 mg/dL (0,05 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: 600 mg/dL (6,78 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3%
	ml
	12.000

	22
	 
	6HC22
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Bun - UV
	Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ure; Thành phần: Thuốc thử A chứa dung dịch đệm Tris 100 mmol/L, 2-oxoglutarat 5,6 mmol/L, urease > 140 U/mL, glutamat dehydrogenase > 140 U/mL, ethylenglycol 220 g/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,0; Thuốc thử B chứa NADH 1,5 mmol/L, natri azid 9,5 g/L; Chất hiệu chuẩn chứa Glucose 100 mg/dL, ure 50 mg/dL (8,3 mmol/L, BUN 23,3 mg/dL), creatinin 2 mg/dL; Phương pháp: Quang phổ, Urease/Glutamate Dehydrogenase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 2,5 mg/dL ure (1,17 mg/dL BUN hoặc 0,42 mmol/L ure); Giới hạn tuyến tính: 300 mg/dL ure (140 mg/dL BUN hoặc 50 mmol/L ure); Độ lặp lại: CV ≤ 3,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,5%
	ml
	4.100

	23
	 
	6HC23
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid
	Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng acid uric; Thành phần: Thuốc thử chứa Phosphat 100 mmol/L, chất tẩy rửa 1,5 g/L, dichlorophenolsulfonat 4 mmol/L, uricase > 0,12 U/mL, ascorbat oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, pH 7,8; Chất hiệu chuẩn chứa Acid uric 6 mg/dL (357 µmol/L); Phương pháp: Quang phổ, Uricase/Peroxidase; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu; Giới hạn phát hiện: 0,02 mg/dL (1,19 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: 25 mg/dL (1487 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,5%
	ml
	1.640

	24
	 
	6HC24
	Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2; Thành phần: Dung dịch đệm, chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat
	ml
	20

	25
	 
	6HC25
	Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2; Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat
	ml
	30

	26
	 
	6HC26
	Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2; Thành phần: Dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat
	ml
	30

	27
	 
	6HC27
	Chất chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL CHOLESTEROL DIRECT
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol và LDL Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô
	ml
	5

	28
	 
	6HC28
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL cholesterol; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm MES 100 mmol/L, polyme, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 6,5; Thuốc thử B chứa đệm MES 50mmol/L, cholesterol esterase 1,0 U/mL, peroxidase 1,0 U/mL, cholesterol oxidase 0,5 U/mL, N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 4,5 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 5,5; Phương pháp: Đo quang, Direct TOOS; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 7,66 - 180 mg/dL (0,2 – 4,66 mmol/L); Giới hạn phát hiện: 1,90 mg/dL (0,05 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 4%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,5%
	ml
	1.200

	29
	 
	6HC29
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL cholesterol; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm MES 50 mmol/L, cholesterol esterase > 0,2 U/mL, cholesterol oxidase < 1,0 U/mL, 4-aminoantipyrin 0,5 mmol/L, peroxidase > 1,0 U/mL, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6; Thuốc thử B chứa đệm MES 50 mmol/L, N-ethyl-N-(2hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilin (TOOS) 1,0 mmol/L, chất tẩy rửa, chất bảo quản, pH 6,6; Phương pháp: Đo quang, Direct TOOS; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 8,42 - 700 mg/dL (0,22 - 18,1 mmol/L); Giới hạn phát hiện: 2,79 mg/dL (0,07 mmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6%
	ml
	1.200

	30
	 
	6HC30
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Thuốc thử chứa Đệm Acetat 100 mmol/L, xanh bromocresol 0,27 mmol/L, chất tẩy rửa, pH 4,1; Chất hiệu chuẩn chứa Albumin bò; Phương pháp: Quang phổ, Bromocresol Green; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn định lượng: 3,72 g/L; Giới hạn tuyến tính: 70 g/L; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6%
	ml
	4.500

	31
	 
	6HC31
	Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase)
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-GT; Thành phần: Thuốc thử A chứa Glycylglycin 206,25 mmol/L, natri hydroxid 130 mmol/L, pH 7,9; Thuốc thử B chứa gamma-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid 32,5 mmol/L; Phương pháp: IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Giới hạn phát hiện: 1,6 U/L (0,03 µkat/L); Giới hạn tuyến tính: 600 U/L (10 µkat/L); Độ lặp lại: CV ≤ 2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%
	ml
	3.000

	32
	 
	6HC32
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin; Thành phần: Thuốc thử A chứa đệm glycin 170 mmol/L, natri clorid 100 mmol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,2; Thuốc thử B chứa hỗn dịch chứa các hạt latex phủ kháng thể kháng ferritin người, natri azid 0,95 g/L; Phương pháp: Đo độ đục, Latex; Loại mẫu: Huyết thanh; Giới hạn phát hiện: 4 µg/L; Giới hạn tuyến tính: 500 µg/L; Độ lặp lại: CV ≤ 2,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4%
	ml
	675

	33
	 
	6HC33
	Chất chuẩn cho xét nghiệm FERRITIN
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin; Thành phần: Thuốc thử chứa huyết thanh người
	ml
	15

	34
	 
	6HC34
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Iron-Ferrozine
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Thuốc thử A chứa Guanidin clorid 1,0 mol/L, đệm acetat 0,4 mol/L, pH 4,0; Thuốc thử B chứa Ferrozin 8 mmol/L, acid ascorbic 200 mmol/L; Chất hiệu chuẩn chứa Sắt 200 µg/dL (35,8 µmol/L); Phương pháp: Đo quang, Ferrozine; Loại mẫu: Huyết thanh, Huyết tương; Dải đo: 33,2 - 1000 µg/dL; Giới hạn phát hiện: 6,17 µg/dL (1,10 µmol/L); Độ lặp lại: CV ≤ 7,5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 8%
	ml
	3.075

	35
	 
	6HC35
	Bảng mạch LED quang
	Bảng mạch LED quang
	Cái
	1

	36
	 
	6HC36
	Bóng đèn máy sinh hóa 
	Bóng đèn halogen 12V/20W
	cái
	2
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	37
	 
	6HC37
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alpha-Amylase
	Thành phần, nồng độ
Buffer
Hepes-Buffer pH 7.1:  80mmol/L
Sodium chloride: 40mmol/L
Magnesium chloride:  8  mmol/L
α-Glucosidase:  ≥ 2  KU/L
Sodium azide: 0.09%
Starter 
Ethyliden-G7-PNP:  3 mmol/L
Dải đo: 3 – 1500 U/l
Quy cách: 2x50ml+1x20ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	1.440

	38
	 
	6HC38
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol
	Thành phần, nồng độ
Chất thử đơn
Phosphate buffer (pH 6.5):  30.0 mmol/L
4-Aminoantipyrine:  0.25 mmol/L
Phenol:  25.0 mmol/L
Peroxidase: > 5.0 KU/L
Cholesterolesterase:  > 150.0 U/L
Cholesteroloxydase:  > 100.0 U/L
Sodium azide:  < 0.01%
Standard : 200mg/dl (5.17 mmol/l)
Dải đo: 4 – 750 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml+1x3ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	7.254

	39
	 
	6HC39
	 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine
	Thành phần, nồng độ   
Thuốc thử A 
NaOH: 187.8 mmol/L
Phosphate: 7.5 mmol/L
Thuốc thử B
Picric acid: 8.73 mmol/L 
(Standard: 2mg/dl (176.8 μmol/l))
Dải đo: 0.1 – 20 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 6x67ml + R2: 6x17ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	8.568

	40
	 
	6HC40
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose
	Thành phần, nồng độ   
Chất thử đơn
Phosphate buffer pH 7.5: 0.1 mol/L
4- Aminophenazone:  0.3 mmol/L
Phenol: 1  mmol/L
Glucose oxidase: >20.0 KU/L
Peroxidase: > 1.5 KU/L
Stabilizers 
(Standard:  100 mg/dl) 
Dải đo: 1.1 – 900 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	9.672

	41
	 
	6HC41
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (ASAT)
	Thành phần, nồng độ   
Buffer 
TRIS-Buffer Ph 7.8 (30oC):  80.0 mmol/L
L-Aspartate: 200.00 mmol/L
LDH: ≥ 1.6 U/mL
MDH: ≥ 0.5 U/mL
Starter
NADH: 0.18 mmol/L 
α-Ketoglutarate:  12 mmol/L 
Dải đo: 5 – 700 U/l
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	11.520

	42
	 
	6HC42
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALAT)
	Thành phần, nồng độ   
Buffer 
TRIS-Buffer Ph 7.5 (25độC): 70.0 mmol/L
L-Alanine: 410.00 mmol/L
LDH: ≥ 1.7 U/mL
Starter
NADH: 0.3 mmol/L 
α-Ketoglutarate:  18 mmol/L 
Dải đo: 5 – 700 U/l
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	11.520

	43
	 
	6HC43
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase
	Thành phần, nồng độ   
Buffer
TRIS-Buffer pH 8.25:   85 mmol/L 
Glyclyglycin:  150 mmol/L
Sodium azide:  0.1  %
Starter 
L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 2.9 mmol/L
Dải đo: 4 – 1000 U/l ở 405 nm
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 2x50ml + R2: 1x20ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	1.440

	44
	 
	6HC44
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein
	Thành phần, nồng độ   
Monoreagent
Potassium iodide:  30 mmol/L
Potassium sodium tartrate:  20 mmol/L
Sodium hydroxide: 570 mmol/L
Copper sulphate :  10 mmol/L
(Standard:  4 g/dL)
Dải đo: 0.25 – 12 g/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	2.418

	45
	 
	6HC45
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride
	Thành phần, nồng độ   
Chất thử đơn
Pipes Buffer pH 7.0: 40 mmol/L
4-Chlorophenol:  5 mmol/L
Magnesium ione:   5 mmol/L
ATP:  1 mmol/L
Peroxidase: ≥1 U/mL
Glycerol kinase:  ≥1 U/mL
LPL: ≥ 1400 U/L
4-aminoantipyrine:  0.4 mmol/L
Glycerol-3-phosphate oxidase:   ≥3.5 U/mL
Sodium azide:  0.05%
Detergents
(Standard : 200 mg/dL hoặc 2.28 mmol/L)
Dải đo: 10 – 1000 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + 3ml chuẩn
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	8.060

	46
	 
	6HC46
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea
	Thành phần, nồng độ   
Buffer
TRIS buffer pH 8.1 (20 độ C):  50 mmol/L
α-Ketoglutarate: 15.00 mmol/L
Urease :   ≥ 1000 U/L
Glutamate dehydrogenase:  ≥ 5.4 KU/L
Starter
NADH:   0.18 mmol/L
Standard:  (8.35 mmol/L)
Dải đo: 3 – 400 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml + 3ml chuẩn 
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	7.245

	47
	 
	6HC47
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Axit Uric
	Thành phần, nồng độ   
Buffer 
Phosphate-buffer pH 7.8:  100 mmol/L
2,4,6 Triiodine-3-hydroxibenzoate: 5 mmol/L
Detergents: 2 g/L
Starter
PAP: 4.5 mmol/L
Uricase:   3 U/mL
POD : 40 U/mL
Stabilizers
(Standard:  6 mg/dL (357µmol/L)
Dải đo: 0.25 – 30 mg/dl
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Quy cách: R1: 4x100ml + R2: 1x80ml + 3ml chuẩn
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	2.898

	48
	 
	6HC48
	Chất kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức thường
	Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức thường đa thông số dựa trên huyết tương người:
Xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Albumin, Aldolase, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, HBDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Transferrin, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn.  
Quy cách: 1x5ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	60

	49
	 
	6HC49
	Chất kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức cao
	Huyết thanh đông khô được dùng để kiểm tra các giá trị mức bất thường đa thông số dựa trên huyết tương người.
Xác định cho các thông số sau: Total Acid Phosphatase, Non-Prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT/GPT, α-Amylase Total, α-Amylase pancreatic, AST/GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Chloride, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDLCholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Copper, Creatinine, GGT, Glucose, GLDH, IgA, IgG, IgM, Iron, Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Lithium, Magnesium, Phosphate inorganic, Potassium, Sodium, Total Protein, Triglycerides, TIBC, Urea, Uric Acid, Zn
Quy cách: 1x5ml
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	60

	50
	 
	6HC50
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa
	Huyết thanh hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Được dùng để chuẩn trên máy phân tích sinh hóa
Hiệu chuẩn các chỉ số: Total acid phosphatase, Non-prostatic Phosphatase, Albumin, Alk. Phosphatase, ALT / GPT,  α-Amylase  total, α-Amylase pancreatic, AST / GOT, Bilirubin total, Bilirubin direct, BUN, Calcium, Cholesterol total, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Cholinesterase, CK-NAC, Creatinine, Glucose, GGT, GLDH, , Lactate, LDH-P, LDH-L, Lipase, Magnesium, Phosphate inorganic,Protein total, Triglycerides, Uric Acid, Ure
Quy cách: 1x3ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	36

	51
	 
	6HC51
	Dung dịch rửa hệ thống
	2x 250ml Additive for wash solution / Solution 3
Surfactants < 2.5%
Stabilyzers < 0.3%
Preservatives < 0.3%
Quy cách: 2x250ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước Châu Âu
	ml
	3.000

	52
	 
	6HC52
	Dung dịch rửa kim
	Thành phần: Quaternary ammonium compounds, surfactants, organic acids
Quy cách: 1000ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	5.000

	53
	 
	6HC53
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp
	Thành phần, nồng độ
Reagent 1 
Tartrate Bufer at pH of 2.9: 100 mmol/L
Detergent 
Reagent 2 
Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L
Sodiummeta vanadate: 4 mmol/L
Dải đo: 0.1 – 20 mg/dl
Quy cách: R1: 4x40ml + R2: 4x10ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	1.200

	54
	 
	6HC54
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần
	Thành phần, nồng độ
Reagent 1
Citrate Buffer at pH of 2.9:  100 mmol/L
Detergent 
Reagent 2
Phosphate Buffer at pH of 7.0: 10 mmol/L
Sodiummeta vanadate:    4 mmol/L
Dải đo: 0.1 – 40 mg/dl
Quy cách : R1: 4x40ml + R2: 4x10ml
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7
	ml
	1.200

	55
	 
	6HC55
	Bóng đèn
	Tương thích với máy sinh hóa P500
Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	9

	56
	 
	6HC56
	Cuvet
	Tương thích với máy sinh hóa P500
Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu
	Cái
	192

	57
	 
	6HC57
	Dung dịch rửa cuvet
	Mixed amphoteric detergents 
Sodium hydroxide < 2.0%
Quy cách đóng gói: 2x100ml
Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu
	ml
	1.200

	58
	 
	6HC58
	Dây bơm máy sinh hóa
	Tương thích với máy sinh hóa P500-1
Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu
	cái
	6
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	59
	 
	6HC59
	 Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm miễn dịch mức độ 1 
	Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể
	ml
	45

	60
	 
	6HC60
	 Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm miễn dịch mức độ 2 
	Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể
	ml
	45

	61
	 
	6HC61
	 Chất kiểm chứng dùng cho các xét nghiệm miễn dịch mức độ 3 
	Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể
	ml
	45

	62
	 
	6HC62
	 Định lượng Cortisol 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol trong huyết tương (chống đông bằng heparin, EDTA), huyết thanh và nước tiểu người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,4–60 µg/dL [11–1655 nmol/L]; Thành phần chính: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, nền albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, kháng huyết thanh (thỏ) kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS
	Test
	2.500

	63
	 
	6HC63
	 Chất chuẩn Cortisol 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ 0 µg/dL, xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL
	ml
	72

	64
	 
	6HC64
	 Định lượng hsTnI 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 2,3-27027 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ được bao phủ bằng kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng cTnI của người được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp giữa kháng thể (đơn dòng, cừu) kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, protein (bò, cừu, chuột)
	Test
	3.000

	65
	 
	6HC65
	 Chất chuẩn hsTnI 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp troponin tái tổ hợp ở các mức nồng độ cTnI xấp xỉ 30,7; 144; 567; 2293; 9280 và 27027 pg/mL
	Ml
	25,5

	66
	 
	6HC66
	 Chất chuẩn Free T4 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ 0 ng/dL, xấp xỉ 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 và 6,0 ng/dL
	Ml
	45

	67
	 
	6HC67
	 Định lượng Free T4 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 bước; Dải đo: xấp xỉ 0,25-6,0 ng/dL [3,2-77,2 pmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, NaN3, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – Triiodothyronin, kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng Thyroxin – T4 gắn biotin, protein (chim và chuột)
	Test
	6.000

	68
	 
	6HC68
	 Định lượng Total T3 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,1 đến 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L); Thành phần chính: Chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng T3 - phosphatase kiềm (bò), các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, chất tương tự T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), dung dịch natri hydroxid 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS), dung dịch acid hydrochloric (HCl) 0,4N
	Test
	6.000

	69
	 
	6HC69
	 Chất chuẩn Total T3 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azid, Cosmocil, Triiodothyronine ở các mức nồng độ 0 ng/mL, xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL
	Ml
	72

	70
	 
	6HC70
	 Định lượng TSH (3rd IS) 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 vị trí gắn kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,005 – 50,0 μIU/mL [mIU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH người, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azide, ProClin, kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm, muối đệm ACES, protein (chuột)
	Test
	6.000

	71
	 
	6HC71
	 Chất chuẩn TSH (3rd IS) 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hTSH ở các mức nồng độ 0 µIU/mL, xấp xỉ 0,05; 0,3; 3; 15 và 50 µIU/mL
	Ml
	45

	72
	 
	6HC72
	 Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) 
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hCG ở các mức nồng độ 0 mIU/mL, xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1350 mIU/mL
	Ml
	48

	73
	 
	6HC73
	 Định lượng total βhCG 
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym (kiểu “sandwich”), hai bước liên tiếp; Dải đo: xấp xỉ 0,5-1350 mIU/mL [IU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể (dê) kháng IgG chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng βhCG phân tán trong muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong muối đệm citrat, kháng thể (thỏ) kháng βhCG gắn phosphatase kiềm (tái tổ hợp) được pha loãng trong muối đệm MES, protein (thỏ)
	Test
	1.000

	74
	 
	6HC74
	 Dung dịch kiểm tra máy 
	Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access trong quy trình kiểm tra bảo trì hệ thống hàng tuần; Thành phần chính: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azit
	ml
	48

	75
	 
	6HC75
	 Cơ chất phát quang 
	Sản phẩm được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt)
	ml
	9.360

	76
	 
	6HC76
	 Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 
	Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL
	cái
	50.176

	77
	 
	6HC77
	 Dung dịch rửa dòng máy DxI 
	Sản phẩm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit và khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)
	ml
	600.000
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	 HÓA CHẤT DÙNG CHO CÁC MÁY HUYẾT HỌC CELLTAC α;  HÃNG NIHON KONDEN 
	 
	 
	 

	78
	 
	6HC78
	Hoá chất rửa thường dùng cho máy phân tích huyết học
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học 
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: xanh lá Mùi: nhẹ
Độ pH: 7,7 đến 8,3
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%
Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	70.000

	79
	 
	6HC79
	Hóa chất nội kiểm mức cao cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú
Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	30

	80
	 
	6HC80
	Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu 
	Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú
Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	30

	81
	 
	6HC81
	Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú
Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	30

	82
	 
	6HC82
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học 
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không Mùi: nhẹ
Độ pH: 4 đến 7
Tính tan: tan trong nước 
Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7%
Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	25.000

	83
	 
	6HC83
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học 
	Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học 
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không Mùi: không
Độ pH: 7.35 đến 7.55
Tính tan: tan trong nước 
Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sul phate anhydrous 0.97%
Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày 
Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE
-Có CFS Nhật Bản (G7)
	ml
	1.080.000

	84
	 
	6HC84
	Dây bơm máy huyết học
	Dạng vật liệu: TPE
Độ cứng: 64 Shore A
Hấp tiệt trùng: Có
Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có
Nhiệt độ tối thiểu: -40˚C
Nhiệt độ tối đa: 135˚C
	cái
	3

	85
	 
	6HC85
	Phin lọc cho máy huyết học
	Mật độ: 0.9 g/cm3
Đàn hồi kéo: 1400 MPa
Độ bền kéo: 33 MPa
Hệ số uốn: 1400 MPa
Độ bền uốn: 40 Mpa
Nhiệt độ biến dạng: 85˚C
	Cái
	1
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	HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 21 THÔNG SỐ KT-6400 GENRUI.
	 
	 
	 

	86
	 
	6HC86
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học
	- Mục đích: Hòa tan hồng cầu để giải phóng huyết sắc tố, duy trì cấu trúc tế bào cần phân tích, nhằm mục đích đếm số lượng tế bào và xác định định lượng huyết sắc tố.
- Thành phần: Sodium sulfate, surfactant, propanetriol
- Hạn sử dụng 2 năm nếu bảo quản ở nhiệt độ 2oC -30oC, độ ẩm tương đối ≤90%, thời hạn sử dụng khi mở nắp là 90 ngày
	ml
	400.000

	87
	 
	6HC87
	Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học
	- Mục đích: Đếm số lượng tế bào và xác định định lượng huyết sắc tố.
- Thành phần: Sodium sulfate, surfactant, propanetriol
- Hạn sử dụng 2 năm nếu bảo quản ở nhiệt độ 2oC -30oC, độ ẩm tương đối ≤90%, thời hạn sử dụng khi mở nắp là 90 ngày
	ml
	10.000

	88
	 
	6HC88
	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học
	- Mục đích: để bảo trì hàng ngày máy phân tích huyết học
- Thành phần: NaClO <5%, sodium hydroxide, triton x-100, brij-35 solution
- Hạn sử dụng 2 năm nếu bảo quản ở nhiệt độ 2oC -30oC, độ ẩm tương đối ≤90%, thời hạn sử dụng khi mở nắp là 30 ngày nếu bảo quản ở nhiệt độ 15oC -30oC
	ml
	1.000
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	HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC 22 THÔNG SỐ MEDONIC M - SERIES 
	 
	 
	 

	89
	 
	6HC89
	Dung dịch rửa
	Thành phần: 
Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % active chlorine
Sodium hydroxide for stability: < 0.05 %
Surfactants: < 0.05%
Quy cách: 1x500 ml
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series -hãng Boule Medical AB- Thụy Điển
Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu
	ml
	2.000

	90
	 
	6HC90
	Dung dịch pha loãng
	Thành phần: 
Salts for isotonic stability: <2.0%
Antimicrobials: <0.1%
Buffering agents: <0.5%
Có  RFID trên thùng                             
Đóng gói: 1x20L
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%.
Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu
	ml
	700.000

	91
	 
	6HC91
	Dung dịch ly giải
	Thành phần: 
Quaternary ammonium salts: <0.5%
Salts:                                   <1.5%   
Có RFID trên thùng                                
Đóng gói: 1 x 5L
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%.
Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu
	ml
	150.000

	92
	 
	6HC92
	Kiểm tra chất lượng 
	Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức( trung bình, thấp, cao).
Thành phần: 
- Mức trung bình (N): 1x4,5ml
Cell content: 30 tới 40%
Stabilizing solution: 60 tới 70%        
- Mức thấp(L): 1x4,5ml
 Cell content: 10 tới 20%
Stabilizing solution: 80 tới 90% 
- Mức cao (H):  1x4,5ml
Cell content: 40 tới 50%
Stabilizing solution: 50 tới 60%
Quy cách: 3x4.5 ml
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series
Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu                    
	ml
	81

	93
	 
	6HC93
	Chất chuẩn máy
	Thành phần: 
Cell content: 30 tới 40%
Stabilizing solution: 60 tới 70%
Đóng gói: 1x3ml
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series
Xuất xứ: Nhóm các nước châu Âu
	ml
	9
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	TEST SỬ DỤNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU UROMETER 720 - STANDARD DIAGNOSTIC/ HÀN QUỐC
	 
	 
	 

	94
	 
	6HC94
	Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số
	Xét nghiệm 11 thông số trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC). 
Thành phần hoạt tính (định lượng cho 100 Trip): 
- Máu (Huyết sắc tố): 
+  Cumene hydroperoxide: 0.50 mL
+ Tetramethylbenzidine: 1.20 mg
-Bilirubin: Natri nitrite: 1.30 mg và 99% Methanol.
-Urobilinogen: 4-Diethylaminobenzaldehyde: 2.60 mg
-Ketone: Natri nitroprusiat: 19 mg
-Protein: Tetrabromphenol xanh: 0.2 mg
- Nitrite: axit p-arsanilic: 5.6 mg
- Glucose: 
+ Glucose oxidase: 110 đơn vị
+ Peroxidase: 13 đơn vị
+ Potassium iodide: 30 mg
- pH
+ Methyl đỏ: 0.13mg
+ Bromthymol xanh: 0.9 mg
- Tỷ trọng nước tiểu:
+ Bromthymol xanh: 1.8 mg
- Bạch cầu: 
+ phenylpyrrole dẫn xuất: 0.9 mg
+ Muối diazonium: 0.7 mg
- Axit ascorbic: 2,6-dichlorophenolindophenol: 75 mg
	Test
	40.000
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	MẪU NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU
	 
	 
	 

	95
	 
	6HC95
	Mẫu ngoại kiểm nước tiểu lv1
	Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm (Albumin; Bilirubin; Blood; Creatinine; Glucose; hCG; Ketones; Leukocytes; Nitrite; pH; Protein (Total); Specific Gravity; Urobilinogen.). Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC.
	ml
	144

	96
	 
	6HC96
	Mẫu ngoại kiểm nước tiểu lv2
	Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm (Albumin; Bilirubin; Blood; Creatinine; Glucose; hCG; Ketones; Leukocytes; Nitrite; pH; Protein (Total); Specific Gravity; Urobilinogen.). Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC.
	ml
	144
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	TEST DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU MODEL U-AQS 11 - HUMASIS CO.,LTD/HÀN QUỐC
	 
	 
	 

	97
	 
	6HC97
	Que thử nước tiểu 11 thông số
	Kết quả nhanh chóng
Độ chính xác cao
Các thông số đo: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC)
Kích thước: 5 mm (chiều rộng) x 115 mm (chiều dài) x 0.9  (chiều cao).
+ Khả năng chống ẩm cao
+ Hạn sử dụng dài: 24 tháng
+ Phát hiện nhanh chóng màu sắc bất thường của nước tiểu
- Độ nhạy:
Glucose 75-125mg/dl
Bilirubin 0.8-1.0mg/dl
Ketones 5-10mg/dl
Blood 10-15RBC/ul
Protein 15-30mg/dl
Nitrite 0.05-0.1mg/dl
Leukocytes 20-25WBC/ul
	test
	40.000
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	TEST DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU MODEL: AUR-100 HÃNG RAPID LABS LTD - ANH
	 
	 
	 

	98
	 
	6HC98
	Que thử nước tiểu
	- Các thông số đo được: 
Ascorbic Acid (ASC), Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity (SG), Blood (BLO), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU).
- Dải đo của các chỉ số:
• Ascorbic Acid (ASC): 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).
• Glucose (GLU): 50-100 mg/dL (2.5-5mmol/L)
• Bilirubin (BIL): 0.4-1.0 mg/dL (6.8-17 μmol/L)
• Ketone (KET): 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).
• Specific Gravity (SG): 1.000 đến 1.030
• Blood (BLO): 0.018-0.060 mg/dL hoặc 5-10 Ery/μL trong mẫu nước tiểu có nồng độ axit ascorbic
• pH: 5 - 9
• Protein (PRO): 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L).
• Urobilinogen (URO): 0.2-1.0 mg/dL  (3.5-17 μmol/L)
• Nitrite (NIT): 0.05-0.1 mg/dL
• Leukocytes (LEU): 9-15 tế bào bạch cầu Leu/μL
	Test
	20.000

	 
	11
	 
	HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI - ISE 5000 - HÃNG: SFRI SAS/PHÁP
	 
	 
	 

	99
	 
	6HC99
	Dung dịch kiểm tra (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH)
	Dung dịch kiểm tra cho máy điện giải 
Organic Buffer < 0.1%
Muối Inorganic < 2.0%
Chất bảo quản < 0.05%
	ml
	30

	100
	 
	6HC100
	Điện cực Ca
	Điện cực Ca sử dụng  cho model điện giải
	cái
	1

	101
	 
	6HC101
	Điện cực Cl
	Điện cực Cl sử dụng cho model điện giải
	cái
	1

	102
	 
	6HC102
	Điện cực K
	Điện cực K sử dụng cho model điện giải
	cái
	1

	103
	 
	6HC103
	Điện cực Na
	Điện cực Na sử dụng cho model điện giải
	cái
	1

	104
	 
	6HC104
	Điện cực pH
	Điện cực pH sử dụng  cho model điện giải
	cái
	1

	105
	 
	6HC105
	Điện cực tham chiếu
	Điện cực tham chiếu sử dụng cho model điện giải
	cái
	1

	106
	 
	6HC106
	Hóa chất điện giải
	Dung dịch sử dụng cho việc phân lượng sodium,potassium, chloride, canxium và pH trong mẫu huyết thanh trên máy ISE 5000
Buffer < 0.1%
Muối Inorganic < 3.0%
Chất bảo quản < 0.05%
	ml
	18.000

	107
	 
	6HC107
	Huyết thanh chuẩn Na+, K+, Cl-, Ca++, pH
	Dung dịch hiệu chuẩn của máy xét nghiệm điện giải 
Chất đệm < 0.1%
Muối vô cơ < 2.0%
Chất bảo quản < 0.05%
	ml
	30

	108
	 
	6HC108
	Nước làm đầy điện cực Ca
	Dung dịch làm đầy điện cực Ca cho máy điện giải 
Chất đệm < 0.5%
Muối Calcium < 6.0%
	ml
	30

	109
	 
	6HC109
	Nước làm đầy điện cực K
	Dung dịch làm đầy điện cực K 
Chất đệm< 0.5%
Muối kali < 6.0%
	ml
	30

	110
	 
	6HC110
	Nước làm đầy điện cực pH Na Cl
	Dung dịch làm đầy điện cực Na, Cl, pH cho máy điện giải
THÀNH PHẦN
Chất đệm       < 0.5%
Muối Kali      < 8.0%
	ml
	30

	111
	 
	6HC111
	Nước làm đầy điện cực Tham chiếu
	Dung dịch làm đầy điện cực tham chiếu
THÀNH PHẦN
Chất đệm < 0.5%
Muối vô cơ    < 6.0%
	ml
	30

	112
	 
	6HC112
	Nước rửa Weekly
	dung dịch rửa máy điện giải 
Chất đệm   < 0.1%
Muối vô cơ  < 1.0%
Chất bảo quản< 0.05%
	ml
	30

	113
	 
	6HC113
	Nước rửa Na
	Dung dịch rửa cho điện cực Na
Natri fluorite  < 1%
	ml
	30

	 
	12
	 
	HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU - MODEL: START MAX; COMPACT MAX; SATELLITE MAX - HÃNG SX: STAGO - PHÁP
	 
	 
	 

	114
	 
	6HC114
	Dung dịch 0.025 M CaCl2 cho các xét nghiệm đông máu
	 - Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố đông máu con đường nội sinh, sử dụng đồng bộ trên dòng máy đông máu tự động đo từ.
 -Thành phần: Dung dịch lỏng Canxi Clorua 0,025 M. chứa chất bảo quản natri Azide ( < 1g/L).
 - Điều kiện bảo quản:  2-8 độ C; Sau khi mở nắp ổn định trên máy ít nhất 3 ngày.
	ml
	360

	115
	 
	6HC115
	Dung dịch đệm Owren-Koller cho xét nghiệm đông máu
	 - Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu (dung dịch đệm) có pH khoảng 7,35. 
 - Sau khi mở nắp ổn định trên máy ít nhất 3 ngày.
	ml
	360

	116
	 
	6HC116
	Hóa chất định lượng fibrinogen theo phương pháp Clauss
	 - Hóa chất định lượng nồng độ Fibrinogen trong huyết tương người bằng phương pháp Clauss. Giá trị Phân tích kèm theo với mã vạch được cung cấp trong hộp. Mã vạch này chứa các thông tin: số lô, số mã kit, số mã thuốc thử, hạn sử dụng và giá trị hiệu chuẩn (được xác nhận cho tất cả thuốc thử cùng lô).
 - Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. 
 - Giới hạn đo: 0.4 - 12.0 (g/l)
 - Sau khi mở nắp, thuốc thử ổn định lên tới 2 tháng ở 2-8 độ C; và 10 ngày trên máy phân tích.
 -  Kết quả Fib không bị nhiễu bởi các thông số HIL như với  hemoglobin (lên đến 2 g/L), bilirubin liên hợp, bilirubin không liên hợp (lên đến 0,2 g/L) và triglycerid (lên đến 22,9 g/L). Các thử nghiệm được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn CLSI EP07-A2.
	ml
	96

	117
	 
	6HC117
	Hóa chất xác định thời gian Kaolin-thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT)
	 - Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa  từng phần (APTT) trong huyết tương, chứa cephalin từ mô não thỏ, đông khô; dung dịch đệm kaolin (5mg/ml), lọ 5ml.
  - Xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả khi đo mẫu bệnh lý HIL.
 - Tiêu chuẩn chất lượng: 
Độ lặp lại đo mẫu 1: 0.6 CV%
Độ lặp lại đo mẫu 2: 0.7 CV%
Độ tái lặp đo mẫu 1: 3.5 CV%
Độ tái lặp đo mẫu 2: 2.6 CV%    
  - Bảo quản sau khi mở nắp: với thanh khuấy từ liên tục trên máy ít nhất 24h - 48h. Giữ được trong tủ mát 7 ngày.
	ml
	80

	118
	 
	6HC118
	Hóa chất xác định thời gian Thrombin
	Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin
 - Xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả khi đo mẫu bệnh lý HIL.
 - Tiêu chuẩn chất lượng: 
Độ lặp lại đo mẫu bình thường: 2,8 CV%
Độ lặp lại đo mẫu bất thường: 1,7 CV%
Độ tái lặp đo mẫu bình thường: 1,6 CV%
Độ tái lặp đo mẫu bất thường: 3,3 CV%   
-Thành phần: chứa thrombin citrat canxi (người), khoảng 1,5 NIH unit/ml, dạng đông khô. Lọ đã hoàn nguyên có thể bảo quản ổn định trên máy suốt 8h
	ml
	144

	119
	 
	6HC119
	Hóa chất NeoPTimal 5 xác định thời gian Prothrombin  (PT)
	 - Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động. Giá trị phân tích kèm theo với mã vạch được cung cấp trong hộp. Mã vạch này chứa các thông tin: số lô, số mã kit, số mã thuốc thử, hạn sử dụng, giá trị tiền hiệu chuẩn, và giá trị ISI. 

- Thuốc thử 1:  đóng gói lọ 5ml, chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu.
- Thuốc thử 2:  dung môi hòa tan có chứa canxi.
 - Xét nghiệm phát hiện điểm đông (Clotting) theo cơ chế từ (cơ học) để hạn chế nhiễu kết quả khi đo mẫu bệnh lý HIL.
 Không bị ảnh hưởng với hemoglobin (lên đến 2 g/L), bilirubin liên hợp, bilirubin không liênhợp (lên đến 342 µmol/L) và triglycerid (lên đến 37 mmol/ L). Tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn CLSI EP07-A2.
	ml
	150

	120
	 
	6HC120
	Bi từ dùng cho xét nghiệm đông máu
	Hộp gồm 1850 viên bi
	ml
	1.850

	121
	 
	6HC121
	Cóng phản ứng cho xét nghiệm đông máu
	Cóng đo chuyên dùng cho máy xét nghiệm đông máu, Thùng gồm 150 thanh, mỗi thanh có 4 cóng đo
	ml
	1.500

	 
	13
	 
	HÓA CHẤT DÙNG VỚI MÁY PHÂN TÍCH HBA1C TỰ ĐỘNG GH-900PLUS
	 
	 
	 

	122
	 
	6HC122
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBA1C
Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC)
Tương thích với Máy phân tích HbA1C tự động GH-900Plus
	ml
	4

	123
	 
	6HC123
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c
	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c. 
Phương pháp: Sắc ký lỏng cao áp (HPLC) 
Tương thích với Máy phân tích HbA1C tự động GH-900Plus
	ml
	4

	124
	 
	6HC124
	Hoá chất dùng cho máy phân tích HbA1c  
	Thành phần:  Eluent A: Phophate buffer solution:800mL; Eluent B: Phophate buffer solution: 400mL;Hemolytic Agent L: De-ionized water: 2500mL
Tiêu chuẩn ISO 13485
	Test
	1.500
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	KHÍ Y TẾ
	 
	 
	 

	125
	 
	6OX01
	Khí Oxy y tế bình 40 lít
	Độ tinh khiết ≥ 99,5%; áp suất nạp 150atm, áp suất làm việc 135atm;Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương
	Bình
	800

	126
	 
	6OX02
	Khí Oxy y tế bình 10 lít
	Độ tinh khiết ≥ 99,5%; áp suất nạp 150atm, áp suất làm việc 135atm;Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương
	Bình
	400

	127
	 
	6OX03
	Khí CO2 bình 40 Lít
	Thành phần: Cacbon dioxit, tinh khiết ≥ 99,5%, bình dung tích 40 lít; Cơ sở sản xuất phải đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương
	Bình
	20

	 
	 
	 
	VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
	 
	 
	 

	128
	15
	6HC125
	Test đường huyết 
	Test thử đường huyết trong máu. Phù hợp với máy test đường huyết Vivacheck, hãng Biotech.
	Test
	5.000

	129
	16
	6HC126
	Test thử đường huyết 
	Sử dụng cho máy Test thử đường huyết GluNEO Plus 
	Test
	5.000

	130
	17
	6HC127
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71
	" Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần)
- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần.
-Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C 
- Độ nhạy: 96.8% ; Độ đặc hiệu: 99.4% 
Thành phần Kit thử:
1. Kháng thể EV71 (EV71 antibody): 20 µg/ml; 
2. Kháng nguyên EV71 (EV71 antigen): 0.175 mg/ml;
3. Kháng thể kháng chuỗi µ-IgM người (Anti-human IgM µ-chain antibody): 1.5 mg/ml
4. Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (Anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml
- Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG"
	Khay
	800

	131
	18
	6HC128
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Chlamydia
	Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis.
- Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới
-Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C 
- Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml
- Độ nhạy: 91,12% ; Độ đặc hiệu: 99,55% 
Thành phần kit thử:
1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 
2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml;
3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25 mg/ml.
- Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis.....
	Khay
	800

	132
	19
	6HC129
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV
	Test thử nhanh đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan A ở huyết thanh hoặc huyết tương người với  3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: “G” (vạch thử HAV IgG), “M” (vạch thử HAV IgM) và “C” (vạch chứng).
- Độ nhạy 97.6%  và độ đặc hiệu là 98% 
-Thể tích sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chỉ là 5 µL và thời gian đọc kết quả là 20 phút
- 1 test thử bao gồm:
- Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng vi rút viêm gan A - keo vàng (1,0±0,2 μg)
- Vạch thử “G”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người (0,640 ± 0,128 μg)
- Vạch thử “M”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (0,224 ± 0,045 μg)
- Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,640±0,128 μg)
- Tiêu chuẩn ISO, CE, CFS EU
Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Khay
	800

	133
	20
	6HC130
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV
	Định tính phát hiện kháng nguyên RSV 
- Mẫu phẩm: Dịch mũi/dịch họng/dịch rửa mũi 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC
Khay thử bao gồm: 
1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng Protein RSV F liên hợp với keo vàng (cộng hợp kháng thể).
2. Màngnitrocellulose có chứa vạch kết quả(vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng RSV và vạch C phủ sẵn kháng thể kiểm chứng.
Độ nhạy tương quan: 96.3% 
Độ đặc hiệu tương quan: 97.9% 
Độ chính xác tương quan: 97.3% 
Ngưỡng phát hiện:chủng RSV tuýp A là 1.07 x 10^4 TCID50/mL và tuýp B là 1.2 x 10^4 TCID50/mL
-Không phản ứng chéo với fluenza type A & type B, Rotavirus Antigen rotavirus, Chlamydia trachomatis,...
	Khay
	800

	134
	21
	6HC131
	Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV
	Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan E (HEV) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương
- Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 98,9% 
Độ chính xác tương quan: 99% 
Khay thử bao gồm: 
1. Vùng cộng hợp: phủ sãn công hợp kháng nguyên HEV với keo vàng và công hợp kháng thể IgG thỏ với keo vàng.
2. Vạch T được phủ sẵn kháng thể kháng IgM người và Vạch C được phủ sãn kháng thể dê kháng IgG thỏ
	Khay
	800

	135
	22
	6HC132
	Khay xét nghiệm định tính Rotavirus trong mẫu bệnh phẩm phân
	1. Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. 
 2. Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan là 96.9% vớI RT-PCR.
 3. Đạt tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại ít nhất 2 nước tham chiếu
 4. Mẫu được chiết xuất trong dung dịch pha loãng có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8°C trong tối đa 1 tuần trước
 khi xét nghiệm
 5 Ngưỡng phát hiện: 3.9X102.0 TCID50/ml
 6. Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C
 7. Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng vi rút Rota -chất keo vàng (1,0 ± 0,2 μg), vạch 
 thử: Kháng thể thỏ kháng vi rút Rota (1,260 ± 0,252 μg), vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,720 ± 0,014 μg)
 • Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm photphat (20 mM), Albumin huyết thanh bò (1%), Natri azua (0,01%), 
 Natri clorua (0,1 M), Tween 20 (0,1%) 
 8. Thời gian trả kết quả: 10-20 phút
 9.Không có phản ứng chéo với E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno
 10. Dạng khay
 Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Khay
	800

	136
	23
	6HC133
	Test cúm 5 trong 1
	Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người.
Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro chuyên nghiệp.
Ngưỡng phát hiện (LoD):
SARS-CoV-2: 1,60 × 10² TCID₅₀/mL
Flu A: 6,88 × 10² TCID₅₀/mL
Flu B: 1,88 × 10² TCID₅₀/mL
RSV: 1,58 × 10² TCID₅₀/mL
Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID₅₀/mL
Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu:
- SARS-CoV-2:
Độ nhạy tương quan: 96.04%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.50%
Độ chính xác tương quan: 98.81%
- Cúm A:
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Cúm B:
Độ nhạy tương quan: 96.77%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.58%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- RSV:
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%
Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Adenovirus:
Độ nhạy tương quan: 96.88%
Độ đặc hiệu tương quan: 99.36%
Độ chính xác tương quan: 99.21%
	Test
	800

	137
	24
	6HC134
	Test nhanh HBsAg
	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tươngBảo quản ở nhiệt độ thường
	Test
	3000

	138
	25
	6HC135
	Test nhanh HBeAg
	Test nhanh HBeAg. Phát hiện định tính HbeAg. Độ nhạy ≥95%; Độ đặc hiệu: ≥97% hoặc tương đương
	Test
	800

	139
	26
	6HC136
	Test HCV
	 Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai. 
- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu:  99.4% so với RT-PCR
- Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút
- Thể tích mẫu sử dụng: 10µl với mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương người
- Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4096 lần với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV
- Độ ổn định sau khi mở túi nhôm ít nhất 72 giờ
- Dạng khay. Hộp 100 test
- Vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) , vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người.
- Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II
Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Test
	600

	140
	27
	6HC137
	Test dengue
	Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.
-. Độ nhạy ≥ 92,4% và độ đặc hiệu ≥ 98,4% so với RT-PCR
-  Phức hợp vàng: Keo vàng -pool NS1 kháng dengue đơn dòng chuột , Keo vàng - IgY gà  
Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY 
-  Không cần dung dịch pha loãng.
- Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm..
- Mẫu máu toàn phần được sử dụng trong vòng 3 ngày nếu bảo quản từ 2 đến 8°C
- Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát. Có nghiên cứu trên các type Dengue
- 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử.
- Thanh thử ổn định ít nhất 72 giờ sau khi mở túi nhôm.
- Giới hạn phát hiện các serotype DENV Type 1: 1.95x10^1.375 TCID50/ml
- Tiêu chuẩn ISO, CE
Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Test
	500

	141
	28
	6HC138
	Test H.Pylori
	  Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng H.P trong mẫu huyết thanh, huyết tương.
-  Độ nhạy 95,9%; Độ đặc hiệu 89,6% so với ELISA
- Thể tích mẫu sử dụng là 10 µl. 
- Thời gian đọc kết quả: 10- 15 phút
- Ngưỡng phát hiện:  nồng độ pha loãng 320 lần của huyết thanh dương tính với HP
-.Tiêu chuẩn ISO, CE, CFS EU, CFS Australia
- Thành phần chính:  vạch thử: Kháng nguyên Helicobacter pylori (0,430±0,086 μg), Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng Helicobacter pylori (0,65±0,13 μg) . Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm Tris-HCl 50 mM (4 ml), Natri azua (q.s.)
 Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Test
	500

	142
	29
	6HC139
	Test sốt rét
	Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5μl). 
- Độ nhạy: 99.7% (P.f), 95.5% (P.v). Độ đặc hiệu: 99.5%. 
-Thành phần: Phức hợp vàng: Chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), Vạch thử P.f: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch thử P.v: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng chuột (1,0 ± 0,2 μg)
-Được phê duyệt bởi WHO. 
- Bảo quản ở nhiệt độ 1-40°C.  
Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS EU
	Test
	100

	143
	30
	6HC140
	Test nhanh cúm A, B
	Phát hiện phân biệt và định tính các kháng nguyên vi rút cúm loại A và loại B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu.
- Độ nhạy; 91.8%, Độ đặc hiệu: 99% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR.
- Thời gian trả kết quả: 10 - 15 phút
- Dạng que
-  Kèm que kiểm chuẩn dương tính cúm A, dương tính cúm B và âm tính trong hộp test
- Không có khả năng gây nhiễu bởi các chất: lipid huyết, tán huyết, vàng da
-  Không có phản ứng chéo với ít nhất 17 chủng vi khuẩn và 15 chủng vi rút bao gồm Adenovirus type 3, type 6, type 21, CMV, Mumps Virus Ag, Mycoplasma pneumonia,  Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila,
-  Thành phần: Vạch chứng Globulin miễn dịch dê kháng chuột G
- Ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm 
 Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS EU, Australia CFS
Sản xuất tại nước thuộc OECD
	Test
	500

	144
	31
	6HC141
	Test thử ma túy 4 chân
	Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (THC) (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) trong nước tiểu người khi nồng độ và/ hoặc chất chuyển hóa của chúng vượt ngưỡng phát hiện tương ứng. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng AMP, Kháng thể kháng MET, Kháng thể kháng MOP, Kháng thể kháng THC, cộng hợp AMP-BSA, công hợp MET-BSA, cộng hợp MOP-BSA, cộng hợp THC-BSA
1, MOP: Ngưỡng phát hiện (cut off) 300 ng/ml
2, MET: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000 ng/ml
3, AMP: Ngưỡng phát hiện (cut-off) 1000ng/ml
4, THC: Ngưỡng phát hiện (cut off) 50 ng/ml
Độ nhạy tương quan 100%, Độ đặc hiệu tương quan 100%, Độ chính xác tương quan 100%
Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%
Không bị gây nhiễu bởi các chất sau tại nồng độ 100 μg/mL::Ampicillin, 4-Acetamidophenol, Oxazepam, Nifedipine, Uric acid
Đọc kết quả tại 5 phút
	Test
	800

	145
	32
	6HC142
	Test thử thai HCG
	Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người. Hoạt chất chính: Kháng thể chuột kháng βhCG, kháng thể chuột kháng αhCG. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 100%, Độ chính xác tương quan: 100%. Không bị gây nhiễu bởi các chất Hemoglobin 1 mg/dl, Glucose 2 g/dl, Gentisic Acid 20 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với một số hoóc môn liên quan về cấu trúc như LH (300 mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH
(1000 µIU/mL). Đọc kết quả tại 5 phút.
	Test
	500

	146
	33
	6HC143
	Yếu tố tìm RH trong máu
	Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. Hiệu giá > 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%.
	Bộ
	20

	147
	34
	6HC144
	Test lao
	"Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgM và IgG kháng Mycobacterium Tuberculosís (M.TB).
-  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016,chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC
- Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần
- Độ nhạy tương quan: 87.2%, 
- Độ đặc hiệu tương quan: 94.6% 
- Độ chính xác tương quan: 93.2%
-  Khay thử bao gồm:
- Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng nguyên M. TB tái tổ hợp (M. TB conjugates) và cộng hợp kháng thể kiểm chứng. 
- Vạch M: kháng thể IgM kháng người (anti-human) để phát hiện kháng thể IgM kháng M. TB
- Vạch G: phủ sẵn thuốc thử để phát hiện kháng thể IgG kháng M. TB
- Vạch C:  phủ sẵn kháng thể kiểm chứng.
- Không phản ứng chéo: CMV, Sốt rét, HCV, HIV, Giang mai, ANA, HAMA, RF (lên tới 2500 IU/mL)
- Bảo quản nhiệt độ thường"
	Test
	200

	148
	35
	6VT01
	Phim in laser AERMEI AMV  kích thước 08x10inch (20x25cm)
	
- Phim in laser kích cỡ 20x25 cm (8x10 inch), có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Tấm
	40.000

	149
	36
	6VT02
	Phim in laser AERMEI AMV kích thước 10x12inch (25x30cm) 
	
- Phim in laser kích cỡ 25x30 cm (10x12 icnh), có độ phân giải cao, hình ảnh quang nhiệt
- Phim được cấu tạo 4 lớp bao gồm: 2 lớp bảo vệ; 1 lớp nhũ tương nhạy sáng và 1 lớp nền polyester
- Hỗ trợ lớp nền 7-mil polyester
- Phim có thành phần cấu tạo hóa học bao gồm: 90-95% Polyethylene terephthalate; 1-5% Polyvinyl butyral-polyvinyl alcohol-polyvinyl acetate terpolymer; 1-5% Axit docosanoic, muối bạc(1+) và < 3% Cellulose acetate butyrate 
- Phim có thể lưu lại trên đèn đọc phim > 24 giờ, ở điều kiện nhiệt độ 16–27 °C hoặc 60–80 °F và điều kiện độ ẩm 30–50 % RH
- Mật độ hình ảnh Dmax: 3.3
- Phim có mật độ điểm ảnh tối đa 650 ppi
- Tương thích với hệ thống máy in phim laser Trimax
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Tấm
	10.000

	150
	37
	6VT03
	Phim x-quang y tế AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 8x10inch (20x25cm)
	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2.
Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt. 
Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar.
Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada.
Xuất xứ châu Âu.
Chứng nhận ISO 13485, CE.
	Tấm
	40.000

	151
	38
	6VT04
	Phim x-quang y tế AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 10x12inch (25x30cm)
	Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2.
Gồm nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt. 
Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar.
Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada.
Xuất xứ châu Âu.
Chứng nhận ISO 13485, CE.
	Tấm
	10.000

	152
	39
	6VT05
	Phim lazer X Quang 35 x 43 cm
	Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. sử dụng công nghệ ECO Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3,3; kích thước 35x43cm. Tương thích với máy in phim khô Fujifilm DryPix Lite 2000. ISO 13485, CE
	Tờ
	7.000

	153
	40
	6VT06
	Bơm tiêm Insulin
	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng.
- Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI.
- Đầu  kim có  vát  3 cạnh  giúp  tiêm  sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ
- Kim được  đúc  liền  với  vỏ  xylanh, không thể tháo rời
- Kim tiêm bao gồm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 
- Xuất xứ: G7/Việt Nam
	Cái
	30.000

	154
	41
	6VT07
	Băng dính nilon
	Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng 
	Cuộn
	1.000

	155
	42
	6VT08
	Chỉ tan chậm số 1
	Chi tiêu tổng hợp đa sợi liền kim số 1 dài 90cm, kim tròn
40mm, 1/2C, kim được phủ silicon và thép không gi. Chất liệu
Polyglycolic acid được bao phủ Polycaprolactone and Calcium
Stearate. Tiêu hoàn toàn trong khoảng 60-90 ngày; Sức căng
còn 75% sau 14 ngày; 50% sau 21 ngày. Đóng gói vô trùng
	Tép
	500

	156
	43
	6VT09
	Chỉ tan chậm số 2
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 50 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quảXtraCoat
	Tép
	500

	157
	44
	6VT10
	Chỉ tan chậm số 3
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 (90% glycolid và 10%  L-lactid) số 3/0, dài 70cm, vỏ bọc sợi chỉ Polyglactin 370 + Canxi stearate. Chỉ có màu tím với màu D&C Violet số 2 (C.I.60725). Sức căng kéo giảm 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn trong 56-70 ngày. 1 Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26 mm. Tiêu chuẩn FDA, EC
	Tép
	300

	158
	45
	6VT11
	Chỉ tan chậm số 4
	Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, không kim, dài 150 cm. Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi chắc, mềm dễ uốn. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả
	Tép
	100

	159
	46
	6VT12
	Chỉ không tan tổng hợp số 7/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	100

	160
	47
	6VT13
	Chỉ không tan tổng hợp  số 8/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 8/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	100

	161
	48
	6VT14
	Chỉ không tan tổng hợp số 9/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 9/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	100

	162
	49
	6VT15
	Chỉ không tan tổng hợp số 10/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	100

	163
	50
	6VT16
	Chỉ không tan tổng hợp số 2/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	240

	164
	51
	6VT17
	Chỉ không tan tổng hợp số 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	500

	165
	52
	6VT18
	Chỉ không tan tổng hợp số 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	240

	166
	53
	6VT19
	Chỉ không tan tổng hợp số 5/0
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả, mũi vuốt nhọn UltraGlyde
	Tép
	240

	167
	54
	6VT20
	Kim chọc dò, gây tê tủy sống các số
	1.Đầu kim 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng
2. Đường kính ngoài của kim ngoài từ 1.25mm - 0.41mm, thành kim mỏng cho dòng chảy tốt, Chiều dài mặt vát từ 3.41mm - 1.23 mm
3. Đường kính ngoài của kim thông nòng, tương ứng size 18G/20G/21G/22G/25G/27G là 0.9mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.45mm, 0.3mm, 0.22mm
4. Có khoang trống giữa que thông nòng và thành kim, đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn
5. Tiệt trùng EO 
6. Công nghệ thép sản xuất tại Nhật Bản 
7. Mã code theo màu sắc dễ chọn lựa 
8. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	500

	168
	55
	6VT21
	Kim laser nội mạch
	Kim được làm từ vật liệu đại phân tử ETFE nên mềm, dẻo và có thể giữ song song với mạch máu, ít có khả
năng làm tổn thương tĩnh mạch hơn so với kim làm bằng thép.
§ Lõi và lớp bọc được cố định rất tốt và sẽ không bị tách rời nhau. Điều này có thể ngăn chặn vật liệu
dính nhỏ rơi vào mạch máu.
§ Cấu trúc phích cắm khóa nhanh được sử dụng ở vỏ dưới, giúp việc kết nối Bộ ghép sợi quang với Kim
sợi quang trở nên dễ dàng và thuận tiện.
§ Có thể lắp vừa với ống thông tĩnh mạch để tránh chảy máu khi chọc kim.
§ Sản phẩm được khử trùng bằng Ethylene Oxide để đảm bảo không có vi khuẩn và không có chất gây
sốt.
§ Sử dụng một lần để tránh lây nhiễm chéo và phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng máu hiệu quả
Màu tím
	Cái
	2.000

	169
	56
	6VT22
	Khóa ba chạc không dây
	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. 
- Không kèm dây nối.
 - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. 
- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	200

	170
	57
	6VT23
	Ống đặt nội khí quản (có bóng) các số
	- Được làm từ chất liệu PVC cao cấp trong y tế không độc hại, mềm và trong suốt, hạn chế nguy cơ chấn thương
- Không DEHP, có bóng áo suất thấp theo tiêu chuẩn (phù hợp với phẫu thuật đặt nội khí quản trong thời gian ngắn)
- Đường cản quang chạy dọc theo thân ống
- Khử trùng khí EO
- Kích thước:
- 3.0#: ID 3.0 - OD 4.2 mm; - 3.5#: ID 3.5 - OD 4.9 mm;
- 4.0#: ID 4.0 - OD 5.5 mm ; - 4.5#: ID 4.5 - OD 6.2 mm;
- 5.0#: ID 5.0 - OD 6.8 mm ; - 5.5#: ID 5.5 - OD 7.5 mm;
- 6.0#: ID 6.0 - OD 8.0 mm ; - 6.5#: ID 6.5 - OD 8.8 mm;
- 7.0#: ID 7.0 - OD 9.6 mm ; - 7.5#: ID 7.5 - OD 10.2 mm;
- 8.0#: ID 8.0 - OD 10.7 mm ; - 8.5#: ID 8.5 - OD 11.3 mm;
- 9.0#: ID 9.0 - OD 12.0 mm;
	Cái
	250

	171
	58
	6VT24
	Sond Foley 2 nhánh các cỡ
	Sonde Foley 2 nhánh số 6-10 Fr 
- Không chứa DEHP gây ung thư. 
- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon 
- Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. 
- Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn 
- Tráng silicon trong lòng ống 
- Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.
- Tiêu chuẩn ISO13485, CE
	Cái
	1.000

	172
	59
	6VT25
	Chế phẩm sát khuẩn tay nhanh dùng trong gia dụng và y tế 
	"Thành phần:
 75%tt/tt Ethanol
 8%tt/tt Isopropyl Alcohol 
 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate.
 Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% (Chất dưỡng ẩm,…)
 Tiêu chuẩn:
 ISO 9001:2015
 ISO 13485 :2016
Quy cách: Chai 500ml có vòi xịt.
	ml
	500.000

	173
	60
	6VT26
	Chế phẩm sát khuẩn tay phẫu thuật dùng trong y tế 
	"Thành phần:
4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate.
Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% (C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides)
có hiệu lực diệt 99,99% các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Mycobacterium tuberculosis, Bacillus subtilis, nấm Candida albicans sau 3 phút tiếp xúc.
pH: 5-8
Tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
ISO 13485 :2016
Quy cách: Can 5 Lít"
	ml
	50.000

	174
	61
	6VT27
	Khẩu trang y tế tiệt trùng
	Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 03 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn, quai đeo mềm không gây kích ứng da. Hiệu suất lọc > 90%. Đạt tiêu chuẩn: FDA, EN ISO 13485:2016; EN ISO 11135: 2014,  ISO 9001 :2015. Đóng túi 1 cái/1 túi, tiệt trùng kín bằng khí EO.
	Cái
	10.000

	175
	62
	6VT28
	Mask thở oxy
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. 
- Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. 
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. 
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. 
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
	Bộ
	5.000

	176
	63
	6VT29
	Ống nghiệm nắp nhựa
	Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Nắp màu đỏ, không chứa hoá chất. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	40000

	177
	64
	6VT30
	Ống nghiệm lấy máu  Sodium citrate 3.2% 
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.2%. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE - Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	2.000

	178
	65
	6VT31
	Bao cao su 
	 Mùi: Không mùi
 Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu
 + Size 49: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 49 mm ± 2 mm
 + Size 52: Chiều dài: ≥ 170 mm. Chiều rộng: 52 mm ± 2 mm
 Độ dày: 0,065 mm ± 0,015 mm Thể tích và áp suất nổ:
 Trước lão hóa:
 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
 - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
 - Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
 Sau lão hóa ở 168 ± 2 giờ với nhiệt độ 70 ± 2
 - Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50 mm
 - Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50 mm đến 56 mm
 - Áp suất nổ: ≥ 1.0 kPa
 Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản, phải đạt:
 - Chất bôi trơn Bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS
 - Tổng trọng lượng bôi trơn và bột hương liệu là 550 mg ± 150 mg."
	Cái
	1.000

	179
	66
	6VT32
	Giấy điện tim 3 cần 
	Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m.Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo.
	Cuộn
	200

	180
	67
	6VT33
	Giấy điện tim 6 cần 
	Kích thước 110mm * 140mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần.
Dạng tập. Có bao bì bảo vệ, số lượng ≥ 143 tờ/tập.
	Tập
	700

	181
	68
	6VT34
	Giấy điện tim 6 cần 
	Loại giấy in nhiệt, màu trắng. 
Kích thước: Cao 110mm, đường kính 47mm. 
Giấy in phù hợp cho in máy điện tim 6 cần
Chất lượng in sắc nét, giấy dai, đẹp, mực bền.
Độ trắng sáng tốt, bề mặt giấy láng đều, không có bịu giấy, tăng tuổi thọ cho máy in nhiệt
	Cuộn
	700

	182
	69
	6VT35
	Giấy in Moniter sản khoa
	Giấy siêu âm sản khoa 152mm*150mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt.
	Cuộn
	50

	183
	70
	6VT36
	Lưỡi dao mổ tiệt trùng
	. Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. 
	Cái
	2.500

	184
	71
	6VT37
	Nước Javen
	Javen có nồng độ: 10-12%
Màu vàng nhạt hoặc có mùi Clo đặc trưng
Dạng dung dịch lỏng. 
Trạng thái: Dạng dung dịch lỏng, nước javen
Nóng chảy ở: 18°C
Sôi ở: 101°C
Tỷ trọng: 1 lít = 1.150 Kg
Tính chất: Hòa tan được trong nước, là chất oxy hóa mạnh nhưng kém bền
Công dụng: Tẩy trắng, khử trùng, khử mùi, tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn và nâng pH nước
	Lít
	800

	185
	72
	6VT38
	Que đè lưỡi gỗ
	Chất liệu gỗ. Kích trước 150mm x 2mm x 20mm. 
Đóng gói vô trùng
	cái
	8.000

	186
	73
	6VT39
	Tay dao mổ điện
	Đã được tiệt trùng, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần.
	Cái
	200

	187
	74
	6VT40
	Dây nối bơm tiêm điện 140cm
	- Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 
- Đường kính trong ≤0,9 mm 
- Đường kính ngoài ≤l,9mm
- Chiều dài dây có đủ các cỡ 30,75,140,150cm
- Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar 
- Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) 
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	300

	188
	75
	6VT41
	Filter lọc khuẩn và làm ẩm
	Bộ lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm. Có cổng CO2
• Trọng lượng nhẹ, sức cản dòng không khí thấp
• Lọc hiệu quả BFE >99.99%, lọc virút VFE >99.99%
• Đầu nối tiêu chuẩn phù hợp với máy thở, máy gây mê: 22M/15F~15M/22F
• Thể tích khí lưu thông: 200-1500ml
• Sản lượng ẩm HME: 15mg H2O/L .
• Các bộ lọc được thiết kế để ngăn chặn vi khuẩn/virus lây nhiễm chéo
• Tiệt trùng bằng khí EO
• Quy cách đóng gói: 100 cái/thùng; đóng gói từng cái riêng lẻ.
	Cái
	200

	189
	76
	6VT42
	Mũ phẫu thuật tiệt trùng
	Vải không dệt polypropylen cao cấp
Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko dính tạp chất.
Không kích ứng da
2.9g – 3.8g/ 1cái
Độ co giãn tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận GMP,CE .  Đóng gói 01 cái/ gói. Tiệt trùng bằng EO Gas
	Cái
	10.000

	190
	77
	6VT43
	Nhiệt kế bệnh nhân
	- Chức năng: Dùng để do nhiệt độ cơ thể
- Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thủy ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt
- Dải đo nhiệt độ cơ thể: 35 độ C - 42 độ C
- Bước nhảy: 0.1 độ C
	Cái
	200

	191
	78
	6VT44
	Giấy in nhiệt siêu âm 
	Dùng cho các dòng máy in siêu âm
- Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn.
- Kích thước 110 mm × 20 m
	Cuộn
	500

	192
	79
	6VT45
	Hộp an toàn
	Màu vàng. Catton 2 mặt phủ màng PE. Độ dày thành hộp 1.3-1.4mm. Kích thước trước khi lắp ráp: C580 x D284 x R3,85mm; Sau khi lắp ráp: C275 x D160 x R125mm. Dung tích hộp khoảng 5.5 lít. Đường kính lỗ thả kim tiêm là 36±1mm, có nắp đóng mở. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	500

	193
	80
	6VT46
	Ống thông nelaton
	Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên. Đầu thon mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. Hai lỗ lớn ở đầu ống được đặt chính xác giúp thoát nước hiệu quả. Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. Size: 06 Fr - 24 Fr
	Cái
	500

	194
	81
	6VT47
	Ống nối dài dây thở
	Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V, có tiệt trùng (loại đa hướng)
Ống đa hướng được làm từ vật liệu Polypropylene (PP) y tế. Phù hợp với các loại máy giúp thở trong bệnh viện.
Hỗ trợ bệnh nhân trong hệ thống thở, cung cấp khí oxi và khí gây mê, hạn chế hàm lượng carbon dioxide cho bệnh nhân.
Thiết kế co chữ Y có rãnh khắc giúp loại bỏ việc tắc nghẽn và rò rỉ bên trong ống dây
Dễ cố định, thuận tiện cho việc sử dụng và cất giữ
Thân ống có thể dãn dài, linh hoạt khi sử dụng;
Chiều dài dây: 180cm
 Khả năng giữ hình dạng tốt, dễ dàng lắp ráp 
Đầu nối vừa khít giảm rủi ro rò rỉ khí
Tích hợp cổng đo nồng độ CO2 và hút dịch;
	Cái
	200

	195
	82
	6VT48
	Dầu parafil 
	Dầu parafil, dung dịch màu trắng, không màu, không mùi
	Lít
	100

	196
	83
	6VT49
	Sáp parafil 
	Dạng sáp này có màu trắng, không mùi, dạng khối, điểm nóng chảy <58 độ C
	kg
	800

	197
	84
	6VT50
	Dây truyền máu
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 
Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014
- Xuất xứ: G7/Việt Nam
	Cái
	200

	198
	85
	6VT51
	Băng chỉ thị nhiệt dùng cho hấp ướt -24mm
	Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.
- Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn
	Cuộn
	10

	199
	86
	6VT52
	Gạc củ ấu sản khoa vô trùng
	Gạc cầu hình củ ấu sản khoa. Đóng gói vô trùng bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm.
Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%.
	Cái
	1.500

	200
	87
	6VT53
	Bơm cho ăn 50ml
	- Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Đạt tiêu chuẩn FDA do cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) công bố
 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp)
- Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	150

	201
	88
	6VT54
	Gạc phẫu thuật ổ bụng
 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng
	[image: image1.png]



Gạc PTOB 30*40*8 lớp được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25g- 30g/m2. Mật độ 20x18 ±2 sợi / inch. Tri số  sợi 32CD.  Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng Eo.gas.  Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA của Hoa Kỳ;CE, chứng nhận GMP, Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT, CFS


	Cái
	3.000

	202
	89
	6VT55
	Bột bó 10x2,75
	
Làm từ bột thạch cao liền gạc, thạch cao >= 97%, gạc 100% cotton, vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấp nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút.


	Cuộn
	600

	203
	90
	6VT56
	Lọ đựng mẫu
	Kích thước rộng 10cm x dài  2,75m
	Cái
	500

	204
	91
	6VT57
	Túi camera tiệt trùng
	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm
  2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm
  Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai.
  + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao.
  Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da…
  Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế.
	Cái
	100

	205
	92
	6VT58
	Dây dẫn lưu nhựa tráng silicon
	Ống dẫn lưu silicon làm từ chất liệu nhựa PVC an toàn trong y tế, màu trắng trong. Chiều dài 420mm. Đường kính bên trong  x đường kính bên ngoài: 7mmx10mm (Dùng cho người lớn), 5mm x 7mm (Dùng cho trẻ em). Đóng gói tiệt trùng từng chiếc.
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	100

	206
	93
	6VT59
	Vôi sô đa
	Vôi soda dùng hấp thụ CO2 trong không khí bệnh nhân thở khi gây mê toàn thân an toàn và hiệu quả
- Được sản xuất từ Ca và NaOH. Chỉ thị màu trắng chuyển đổi thành tím 
- Dạng rắn, kích thước hạt 4*2mm, độ cứng 97%, độ ẩm 12-18%
- 1 kí KNGSORB hấp thụ được 130L CO2
- Thích hợp cho tất cả các hệ thống thiết bị gây mê
	kg
	10

	207
	94
	6VT60
	Đồng Hồ Oxy kèm bộ làm ẩm
	Đồng hồ oxy kèm bình làm ẩm.
 Chuẩn kết nối: QF-2
 Cấu hình bao gồm:
 - Van điều chỉnh áp lực kèm đồng hồ: 01 cái
 - Bình tạo ẩm: 01 cái
	Cái
	20

	208
	95
	6VT61
	Dụng cụ kiểm tra huyết áp
	Khoảng đo huyết áp:  20~300mmHg, với điểm giá trị bắt đầu từ 0
Độ chính xác:  ± 3 mmHg 
Hệ thống đo áp xuất khí:  Bao  quấn quanh tay bằng vải, bên trong làm bằng cao su, có miếng dán khóa, có ống hơi và bóng bóp hơi; 
Vòng bít đo bắp tay và túi nhựa Latex đi kèm (No.8292). Bầu và van dẫn khí (No.90)
Trọng lượng: 430g
Quy cách: 01 cái/ hộp; 50 cái/ thùng carton;
Cấu hình:
- Đồng hồ đo áp xuất hiển thị kim : 01 cái
-Hệ thống bơm khí:
+ Bóng bóp: 01 cái
+ Ống dẫn khí: 02 cái
+ Van xả khí: 01 cái
-  Bao đo bằng vải: 01 cái
- Bao hơi cao su
- Túi đựng giả gia (latex): 01 cái
	Cái
	30

	209
	96
	6VT62
	Ống nghe 2 tác dụng
	Thông số kỹ thuật: Cấu hình ống nghe: 
*mặt nghe gồm chuông và màng nghe, được thiết
kế hai mặt 
* Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau 
*dây chữ Y làm bằng nhựa PVC 
* Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe 
Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, MDR (CE).
	Cái
	30

	210
	97
	6VT63
	Bóng đèn hồng ngoại 250w
	Phổ ánh sáng hồng ngoại cao, tiết kiệm năng lượng.
- Sưởi ấm tức thì cho người sử dụng.
- Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương.
- Công suất cực đại 220 V/50Hz-250W
	Cái
	30

	211
	98
	6VT64
	Máy khí dung
	 (Công nghệ van ảo) cho phép xông mũi họng hiệu quả cao giảm lãng phí thuốc
- Tốc độ xông cao 0,4ml / phút đảm bảo thời gian điều trị tối ưu
- Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả
- Khí dung thoát ra 0.4ml
- Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min
- Dung tích thuốc 7 ml với dư lượng thuốc còn lại tối thiểu
	Cái
	10

	212
	99
	6VT65
	Máy SPO2 cầm tay (loại kẹp ngón)
	Loại: Đeo ngón tay 
 Màn hình: Tinh thể lỏng LCD LED
 Dải đo: 70-100%
 Độ chính xác: 70-100%: +/- 2%
 Độ phân giải: 1%
 Dải đo nhịp mạch: 30 – 250 bpm
 Độ chính xác: 30-99 bpm: +/- 2 bpm
 Độ phân giải: 1 bpm
 Điều kiện hoạt động: 5-40°C / 15-80% độ ẩm tương đối.
 Điều kiện bảo quản: -10 đến 50°C / 10-93% độ ẩm tương đối.
 Tự động tắt: sau 8 giây khi không có tác động.
 Pin: 2 x 1,5V Alkaline AAA
 Tuổi thọ pin: khoảng 30h (Pin mới)
 Kích thước: 62 x 37 x 32 mm
 Trọng lượng: 50g (bao gồm pin)
 IP Class: IP22
 Tham chiếu: EN ISO10993-1/-5/-10
 IEC 60601-1; EN60601-1-2; ISO 80601-2-61; EN 62304; EN 60601-1-6; CE0482.
 Tuổi thọ mong muốn: 5 năm (khi sử dụng 15 lần/ngày; 20 phút mỗi lần đo).
	Cái
	30

	213
	100
	6VT66
	Dao mổ bọng mắt 2.0 
	 Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, đầu vát. Kích thước từ 2.2 - 3.2mm
 - Bề mặt nhám, chống chói
 - Đóng trong túi vô khuẩn
	Cái
	50

	214
	101
	6VT67
	Nẹp cổ cứng 
	Nẹp cổ cứng hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ, sơ cứu chấn thương đốt sống cổ. - Chất liệu: mút xốp bằng Ethylene Vinyl Acetate - Cấu tạo: gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, có những lỗ nhỏ làm thoáng khi sử dụng. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L.
	Cái
	50

	215
	102
	6VT68
	Phim XQ răng 
	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Hộp 50 tờ
	Tờ
	500

	216
	103
	6VT69
	Kẹp rốn sơ sinh
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014
Xuất xứ: Việt Nam
	Cái
	500

	217
	104
	6VT70
	Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng 
	Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.
 Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA, GMP
	Miếng
	2.000

	218
	105
	6VT71
	Dung dịch tẩy rửa enzyme
	- Enzyme:  Protease subtilisin 5,0 % (w/w); Lipase 0,2% (w/w); Amylase 0,15% (w/w); Mannanase 0,05% (w/w); Cellulase 0,05% (w/w).
- Chất hoạt động bề mặt anionic và non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate… 
- Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
- Chất điều chỉnh pH: Triethanolamine.
- Chất khóa ion kim loại nặng.
- Chất tạo màu, chất phá bọt, chất bảo quản nhóm Isothiazolinone, hương liệu.
- Dung môi: Glycerin, Nước tinh khiết
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại
	ml
	300.000

	219
	106
	6VT72
	Cồn 90 độ
	Cồn sát trùng 90 độ. Dùng trong y tế.
	ml
	1.000.000

	220
	107
	6VT73
	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA nắp nhựa
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE
- Xuất xứ: Việt Nam
	Ống
	70.000

	221
	108
	6VT74
	Ống nghiệm lấy máu Heparin MPV, nắp nhựa
	Thân ống nghiệm sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế
- Thể tích ống nghiệm: từ 2.0ml đến 10ml. Có vạch thể tích trên thân ống.
- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. 
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊, Ca2₊,…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.
- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa LDPE màu đen. Nắp bật.
	Ống
	70.000

	222
	109
	6VT75
	Băng keo lụa  2,5cm x 9,14m
	Băng dính vải đa dụng:
 - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh.
 - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra.
 - Xé theo 2 chiều
 - Kích thước: 2.5cm x 9.1m
 - Lõi giấy 
 - Chống thấm nước
	Cuộn
	3.000

	223
	110
	6VT76
	Bơm tiêm vô trùng dùng một lần 20ml
	Bơm tiêm 20ml kèm kim các cỡ
Làm từ nhựa PP phẩm cấp y tế, không DEHP, không độc, không gây sốt, không latex. 
Vạch chia dung tích in rõ nét. 
Kim tiêm: làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn. Đốc kim có màu phân biệt cỡ kim. 
Tiệt trùng bằng EO. Đóng gói bao bì Blister
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 7886-1 tương đương  TCVN 5903:1995, ISO 7864:1993 (E) và ISO 11607:2006 (E)
	Cái
	30.000

	224
	111
	6VT77
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần
	Kim có khuyên, thân kim làm bằng thép, dẫn điện tốt. Đươc đóng gói Vô trùng. 
	Cái
	500.000

	225
	112
	6VT78
	Găng kiểm tra dùng trong y tế
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su.
- Sử dụng 1 lần.
- Chưa tiệt trùng
- Tiêu chuẩn áp dụng ISO 13485:2016, TCVN 13397:2021
a) Kích thước
- Chiều dài: ≥ 240 mm
- Chiều dày ngón tay ≥ 0.1mm
- Chiều dày lòng bàn tay ≥ 0.08mm
- Chiều rộng lòng bàn tay:
+ Size XS: ≤ 82 mm;   Size S: 83 ± 5  mm;  Size M: 95 ± 5 mm;  Size L: 102± 6 mm
b) Chỉ tiêu cơ lý tính
- Lực kéo đứt: Trước và sau già hóa: ≥ 7N
- Độ dãn dài khi đứt:   Trước và sau già hóa: ≥ 670 %
c) Chỉ tiêu lỗ thủng: AQL 1.5
d) Phủ bột bắp chống dính, 80 ± 20 mg/chiếc (tối đa 10 mg/dm²)
e) Hàm lượng protein: ≤200 µg/g/1 chiếc.
	Đôi
	80.000

	226
	113
	6VT79
	Túi đựng nước tiểu 2000ml
	Dung tích ≥2000ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân;  Phân vạch rõ ràng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Đóng gói vô trùng.
	Bộ
	2.000

	227
	114
	6VT80
	Gel siêu âm
	Gel sử dụng trong siêu âm. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước
	Lít
	300

	228
	115
	6VT81
	Anti A; Anti B; Anti AB
	Bộ 3 lọ- Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A- Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B- Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai A; B.
	Bộ
	30

	229
	116
	6VT82
	Chỉ thép các cỡ
	Chất liệu thép y tế không gỉ mềm dẻo, một đầu có kim cong.
	Sợi
	30

	230
	117
	6VT83
	Khí dùng cho máy phát tia Plasma lạnh
	Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh PlamaMED-GAP
* Thành phần: 
- Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995 %.
- H20 < 3 ppm, N2 < 5 ppm, Oxygen < 2 ppm.
* Bình chứa:
- Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít.
- Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm).
- Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm).
- Áp suất an toàn bình chứa: 250 Bar.
- Áp suất khí nén khi đầy: 130 Bar.
- Thể tích khí trong bình ( Khi giải nén): 1.040 lít.
* Chuẩn kết nối:
- Nối nhanh cơ khí: NTP G1/4 – 6 mm
- Giao diện nối điện tử: HDMI
( Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm)
	Bình
	60


Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
1

